
 

        

 
 

Hãy truy ca ̣p raft.net để biết thêm các sinh hoạt 

 

 

Vật liệu 

o 2 mảnh giấy (hoặc tương 
đương). Mỗi mảnh có 
màu khác.  

o 2 cái cốc, bất kỳ loại nào 

o Bút chì và/hoặc bút mực 

o Kéo cắt 

o Đồng hồ bấm giờ hoặc 
tương đương 

o Tùy ý: con súc sắc 6 mặt 
 

Lớp 
Lớp Mẫu giáo - Lớp 2 
 

Chủ đề/Kỹ năng 
Từ vựng 
Chính tả 
Phát âm và nhận dạng từ 
 

Tiêu chuẩn học tập 
Anh ngữ/Anh văn Common 
Core: Nền tảng cho việc đọc; 
Ngôn ngữ 
 

Thời lượng 
15-30 phút 
 

Thời gian chuẩn bị 
5-10 phút 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Bắt đầu với "H" 
Trò chơi Từ Ngữ nhanh để luyện từ vựng và chính tả 

 

Trò chơi này là một bài tập não thú vị mà sẽ xây dựng và củng cố các kỹ 
năng sử dụng từ vựng, chính tả và phát âm. 
 

Yêu cầu của Sinh hoạt 
Chọn một chữ cái và số.  Đánh vần các từ bắt đầu bằng chữ đó và có đủ 
số lượng chữ theo số đó càng nhiều càng tốt. 
 

Chuẩn bị 
1. Cắt 9 mảnh vuông dài 1 inch từ một mảnh giấy một màu. 
2. Viết số từ 2 đến 6 trên các mảnh vuông. 
3. Cắt 26 mảnh vuông dài 1 inch từ một tờ giấy có màu khác. 
4. Viết chữ hoa từ A đến Z trên các mảnh vuông. 
5. Đặt các mảnh vuông được viết số vào một cốc và các chữ cái 

trong một cốc khác. 
 

Thi hành 
1. Thò tay vào cốc có chữ, lấy một chữ và giữ lại. 
2. Lấy một mảnh vuông có số, từ cốc số, và giữ lại. 
3. Lấy một tờ giấy và bút chì hoặc bút mực. Chỉnh đồng hồ bấm giờ 

dài 1 phút. 
4. Khi sẵn sàng, bắt đầu đồng hồ bấm giờ. Hãy viết tất cả các từ bạn 

có thể nghĩ ra được. Các từ này phải bắt đầu bằng chữ cái hiển 
thị trên mảnh vuông có chữ VÀ có đủ số lượng chữ hiển thị trên 
mảnh vuông có số. 

5. Xem lại và tính điểm cho danh sách từ vựng của bạn khi hết giờ. 
 

Quan Sát 

• Mỗi từ được chấp nhận có giá trị 1 điểm (tính cả các loại từ và từ 
số nhiều). 

• Chơi với nhiều người/nhiều vòng: Người chơi có điểm cao nhất 
sẽ thắng vòng đầu; người chơi nào được 50 điểm trước sẽ thắng. 

 

Bổ sung 

• Sử dụng một số từ trong danh sách để nói hoặc viết thành câu. 

• Thêm danh mục vào trò chơi (ví dụ: tên của động vật gồm 5 chữ 
bắt đầu với chữ B). 

 

Nội dung trong sinh hoạt này  

Tiếng Anh có hơn 500.000 từ. Người ta ước tính rằng hầu hết mọi người thường 
xuyên giao tiếp chỉ sử dụng khoảng 2.000 từ khác nhau mỗi tuần. Đây là một số 
lượng từ được sử dụng thấp một cách đáng ngạc nhiên. Tăng vốn từ vựng là 
một kỹ năng quan trọng để xây dựng và truyền đạt ý tưởng ở dạng viết và nói. 
Gia tăng từ vựng sẽ giúp học sinh nhanh chóng nhận ra và sử dụng các từ có 
nhiều âm tiết hơn. Trò chơi này thích ứng với tất cả các môi trường và khả năng 
học tập.
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